
Nguồn 

NS tỉnh 

Nguồn 

NSTW

Vốn cân đối 

NS tỉnh (bao 

gồm các nguồn 

XDCB, tăng 

thu, TKC, 

lương được 

giao đầu năm)

Vốn xổ số 

kiến thiết

Vốn từ 

nguồn 

thu tiền 

sử dụng 

đất

Vốn NS 

tỉnh bổ 

sung 

trong năm

Vốn ngân 

sách 

Trung 

ương

Nguồn 

NS tỉnh 

Nguồn 

NSTW

Vốn cân đối 

NS tỉnh (bao 

gồm các nguồn 

XDCB, tăng 

thu, TKC, 

lương được 

giao đầu năm)

Vốn xổ số 

kiến thiết

Vốn từ 

nguồn 

thu tiền 

sử dụng 

đất

Vốn NS 

tỉnh bổ 

sung 

trong năm

Vốn ngân 

sách 

Trung 

ương

1 2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6 7

I Các dự án cấp tỉnh quản lý trực tiếp       30.000               -                 -                          -                 -                 -         30.000 0

1

Trường tiểu học Nam Dương số 1, 

xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh; 

Hạng mục: Nhà lớp học, nhà chức 

năng và các hạng mục phụ trợ

      10.000       10.000 0

2
Tu bổ tôn tạo di tích chùa Am Vãi, 

xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh
      20.000       20.000 0

II
Các dự án nhận từ cấp huyện (cũ)

chuyển về
0 0

Số giải 

ngân 

trong tuần

Tỷ lệ giải 

ngân (%)
Mã dự án

Vốn ké dài

Biểu số 01UBND XÃ NAM DƯƠNG 

Tổng số 

Đơn vị: Triệu đồng

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026

Trong đó:

Kết quả giải ngân từ 01/01/2026 đến thời điểm báo cáo

Trong đó:

Giao đầu năm và bổ sung trong năm

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 CÁC DỰ ÁN THUỘC NGÂN SÁCH CẤP TỈNH QUẢN LÝ THEO CHỦ ĐẦU TƯ NĂM 2026

Từ ngày 01/01/2026 đến thời điểm báo cáo

STT DANH MỤC ĐẦU TƯ

Vốn kéo dài Giao đầu năm và bổ sung trong năm

Tổng số 

kế hoạch 

được giao



Vốn NS xã 

và nguồn 

khác (không 

bao gồm 

nguồn thu 

tiền đât)

Nguồn 

thu tiền 

đất

Theo tiêu 

chí tính 

điểm

Nguồn thu 

tiền đất
Hỗ trợ khác

Vốn NS xã 

và nguồn 

khác (không 

bao gồm 

nguồn thu 

tiền đât)

Nguồn 

thu tiền 

đất

Theo tiêu 

chí tính 

điểm

Nguồn 

thu tiền 

đất

Hỗ trợ 

khác

1 2 3
4(=4.1+4.2+4.3+4

.4+4.5+.46)
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

5(=5.1+5.2+5.3+5

.4+5.5+5.6)
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 7

I Các dự án do cấp xã quyết định đầu tư            37.246           859           24.349              -           12.038                 -                    -                6.257              -              5.057              -            1.200              -                -                -   16,8%

1

Mở rộng mặt bằng, xây dựng nhà 

chức năng trường Tiểu học Nam 

Dương số 2, xã Nam Dương

             2.000           2.000                    -                     -   

2
Cải tạo, nâng cấp đường trục thôn 

Thủ Dương
             3.100           3.100                    -                     -   

3

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ 

thôn Thủ Dương đi thôn bến 

Huyện xã Nam Dương

             3.300           3.300              1.200          1.200             36,36 

4

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ 

thôn Hoa Quảng đi thôn Đồng 

Quýt xã Nam Dương

             3.638           3.638                    -                     -   

5

Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc 

Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nam 

Dương

             1.077           196                881                    -                     -   

6
Xây dựng trung tâm phục vụ hành 

chính công xã Nam Dương
             3.112           662             2.450              1.350            1.350             43,38 

7
Cải tạo, nâng cấp đường từ TL.289 

vào UBND xã Nam Dương
             2.007             2.007              1.007            1.007             50,17 

8

Trường tiểu học Nam Dương số 1, 

xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh; 

Hạng mục: Nhà lớp học, nhà chức 

năng và các hạng mục phụ trợ

             1.500             1.500                    -                     -   

9

Cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến 

đường từ UBND xã Nam Dương 

lên chùa Am Vãi

             1.000             1.000                    -                     -   

10

Xây dựng nhà lớp học 3 tầng 9 

phòng Trường THCS Nam Dương 

số 1, xã Nam Dương

             1.500             1.500              1.500            1.500                100 

11

Trạm bơm và hệ thống dẫn nước từ 

sông Còng về khu vực thôn Đồng 

Quýt, xã Nam Dương, tỉnh Bắc 

             1.388             1.388                    -                   -                     -   

12

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ 

thôn Đồng Ía đi thôn Tân Trung xã 

Nam Dương

             3.600             3.600              1.200            1.200             33,33 

Mã dự ánDANH MỤC ĐẦU TƯ
Vốn kéo 

dài

Ngân sách cấp xã

UBND XÃ NAM DƯƠNG Biểu số 02

Tổng số 

Ngân sách cấp trên hỗ trợ 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 CÁC DỰ ÁN THUỘC NGÂN SÁCH XÃ/PHƯỜNG QUẢN LÝ

Từ ngày 01/01/2026 đến thời điểm báo cáo

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026

Ngân sách cấp xã

Tổng số kế 

hoạch vốn 

được giao

Vốn kéo 

dài

Ngân sách cấp trên hỗ trợ 

Số giải 

ngân 

trong tuần

Tỷ lệ giải 

ngân (%)

Kết quả giải ngân từ 01/01/2026 đến thời điểm báo cáo



Vốn NS xã 

và nguồn 

khác (không 

bao gồm 

nguồn thu 

tiền đât)

Nguồn 

thu tiền 

đất

Theo tiêu 

chí tính 

điểm

Nguồn thu 

tiền đất
Hỗ trợ khác

Vốn NS xã 

và nguồn 

khác (không 

bao gồm 

nguồn thu 

tiền đât)

Nguồn 

thu tiền 

đất

Theo tiêu 

chí tính 

điểm

Nguồn 

thu tiền 

đất

Hỗ trợ 

khác

1 2 3
4(=4.1+4.2+4.3+4

.4+4.5+.46)
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

5(=5.1+5.2+5.3+5

.4+5.5+5.6)
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 7

Mã dự ánDANH MỤC ĐẦU TƯ
Vốn kéo 

dài

Ngân sách cấp xã

Tổng số 

Ngân sách cấp trên hỗ trợ 

STT

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026

Ngân sách cấp xã

Tổng số kế 

hoạch vốn 

được giao

Vốn kéo 

dài

Ngân sách cấp trên hỗ trợ 

Số giải 

ngân 

trong tuần

Tỷ lệ giải 

ngân (%)

Kết quả giải ngân từ 01/01/2026 đến thời điểm báo cáo

13

Cải tạo, nâng cấp, mở rộng một số 

tuyến đường thôn Nam Điện, xã 

Nam Dương

             3.000             3.000                    -   

14

Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường 

từ nhà bà Còm đến đầu cầu đường 

sang thôn Tân Đồng, thôn Tân 

Thành xã Nam Dương

             1.800             1.800                    -                     -   

15
Vốn chuẩn bị đầu tư 2027, kinh phí 

đo đạc, chỉnh lý, tiết kiệm 5%...
             5.223             5.223                    -                     -   

II
Các dự án do cấp huyện quyết định

đầu tư chuyển về xã/phường


